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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/9/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6539
	Trương Thị Hồng Huyên
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2 
	6544
	Cao Hữu Thương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	6545
	Lê Thanh Tính
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	6553
	Phan Thị Thanh Hiền
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	6554
	Nguyễn Văn Phúc
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	6557
	Nguyễn Văn Cương
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	6558
	Dương Thị Lệ
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	6559
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9 
	6560
	Hoàng Ánh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	6566
	Dương Đức Việt
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	6569
	Hà Thị Thủy Tiên
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	6576
	Trần Ánh Sáng
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	13 
	6578
	Lương Nữ Khánh Hằng
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	6581
	Ngô Văn Quân
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	6588
	Nguyễn Thị Thúy Ngọc
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	6590
	Phan Thị Ngọc Bích
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	6592
	Dương Văn Thanh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	6595
	Nguyễn Thị Huệ
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	6598
	Phan Thanh Hợi
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	6600
	Nguyễn Viết Tùng
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	6601
	Hoàng Ngọc Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	6610
	Đinh Thị Hương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	23 
	6611
	Đinh Thị Hồng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	6612
	Trần Văn Thăng
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	6614
	Nguyễn Thị Trang
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	26 
	6615
	Nguyễn Văn Hùng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	6616
	Đinh Thị Vân
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	6617
	Nguyễn Thu Thủy
	Minh Hóa, Minh hóa, Quảng Bình

	29 
	6619
	Nguyễn Văn Huấn
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30 
	6620
	Lê Thị Hoa Huệ
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	6624
	Hoàng Minh Dũng
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	6625
	Hoàng Thanh Long
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	6626
	Nguyễn Văn Thành
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34 
	6632
	Lê Đức Tịnh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	6634
	Trần Anh Khoa
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	6635
	Nguyễn Thị Ngân
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình


